MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: GDCD 6
	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo

	Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Nêu được khái niệm công dân.

- Căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	- Hiểu căn cứ xác định công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	Từ tình huống xác địnhcông dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
	

	Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	- Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.


	- Hiểu quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
	- Bước đầu thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của côngdân.

Lồng ghép giáo dục ATGT.
	- Đánh giá việcthực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của côngdân.



	Quyền trẻ em
	- Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em.
	- Hiểuý nghĩa của quyền trẻ em và việc thựchiện quyền trẻ em;

- Phân biệt được hành vi thực hiện quyền trẻ em và hành vi vi phạm quyền trẻ em.


	- Thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em.


	- Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện quyền trẻ em của bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng; bày tỏ được nhu cầu để thực hiện tốt hơn quyền trẻ em.

	TSĐ 10


	4điểm = 40% TSĐ


	3điểm = 30% TSĐ


	2điểm = 20% TSĐ


	1điểm = 10% TSĐ


ĐỀ THAM KHẢO CUỐI HKII MÔN GDCD 6
Thời gian: 45 phút
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) chọn ý đúng ngất mỗi ý được 0,5 điểm
Câu 1: Công dân là người dân của

A. một làng.
B. một nước.
C. một tỉnh.
D. một huyện.

Câu 2: Theo luật quốc tịch Việt Nam, trường hợp nào sau đây không trở thành công dân Việt Nam:

A. Trẻ em sinh ra có bố là công dân Việt Nam, mẹ là công dân nước ngoài.
B. Trẻ em khi sinh ra có cả bố và mẹ là công dân Việt Nam
C. Trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có cha mẹ là người ngoài.
D. Trẻ em khi sinh ra có mẹ là công dân Việt Nam, bố là công dân nước ngoài.

Câu 3: Việc làm nào sau đây là việc làm không đúng với quyền trẻ em:

A. Bắt trẻ em làm việc nặng quá sức.
B. Dạy học ở lớp học tình thương cho trẻ.
C. Tổ chức tiêm phòng dịch cho trẻ.
D. Tổ chức việc làm cho trẻ có khó khăn.
Câu 4: Ai là người trước tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ chăm sóc nuôi dạy trẻ em?
A. Bố mẹ hoặc người đỡ đầu.
B. Bố mẹ hoặc ông bà ngoại.
C. Bố mẹ hoặc ông bà nội.
D. Bố mẹ hoặc người lớn tuổi.

Câu 5: Quyền trẻ em là gì?

A. Là những quy định bắt buộc trẻ em phải tuân theo, không được làm trái.

B. Là những mong muốn của trẻ em về các nhu cầu cơ bản.

C. Là những việc trẻ em phải thực hiện để phát triển đầy đủ.
D. Là những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có và khách quan của trẻ em được ghi nhận và bảo vệ.

Câu 6: Việc trẻ em được tiêm chủng miễn phí thể hiện quyền nào dưới đây của trẻ em?

A. Quyền được chăm sóc, nuôi dạy để phát triển.

B. Quyền được chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ.

C. Quyền được sống chung với cha mẹ.

D. Quyền được vui chơi, giải trí.

PHẦN 2: TỰ LUẬN (7.0 điểm)
Câu 7 (2,0 điểm): Thế nào là quyền cơ bản của công dân?. Hãy kể tên một số quyền cơ bản mà công dân Việt Nam được hưởng.
Câu 8 (2.0 điểm)Trong giờ ra chơi, bạn N nhặt được quyển sổ lưu bút của một bạn nào đó đánh rơi. N rất tò mò nên đã mở ra xem trong đó viết những gì. Việc làm của N đã vi phạm quyền cơ bản nào của công dân? Nếu em là bạn N em sẽ làm gì?

Câu 9 (1.0 điểm): Trên đường đi làm về, bác Nga phát hiện một đứa bé sơ sinh ở gốc đa đầu làng. Thấy em bé khóc, đói, không ai chăm sóc nên bác đã bế em bé về nhà, làm các thủ tục nhận con nuôi và đặt tên cho bé là Bình An.

Câu hỏi: Theo em, bé Bình An có được mang quốc tịch Việt Nam không? Vì sao?
Câu 10: (2.0 điểm) Viết ra những việc em sẽ làm để bản thân thực hiện tốt hơn các quyền và bổn phận của trẻ em trong thời gian tới.

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

	
	Câu 1: B           Câu 2: C                   Câu 3: A                  
Câu 4: C           Câu 5: D                   Câu 6: B                   
	3.0 điểm

	II/TỰ LUẬN


	Câu 7
(2,0 điểm)
	Quyền cơ bản của công dân là những lợi ích cơ bản của công dân được hưởng và được luật pháp bảo vệ.

Công dân Việt Nam đều được hưởng các quyền cơ bản như: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư; bí mật cá nhân và bí mật gia đình; quyền bầu cử và ứng cử; tham gia quản lí nhà nước và xã hội. Quyền bình đẳng; quyền tự do ngôn luận; quyền đi lại tự do; quyền tự do kinh doanh...
	2,0 điểm

	Câu 8
2,0 điểm)
	* Việc làm của N đã vi phạm quyền cơ bản nào của công dân Quyền được pháp luật bảo vệ về điện thư, điện tín, điện thoại

- Giải thích: Việc làm của N đã vi phạm quyền được pháp luật bảo vệ về điện thư, điện tín, điện thoại
- Nếu em là N em sẽ nộp về văn phòng nhà trường và nhờ thông báo xem có bạn nào bị mất và đem trả lại. 
	2,0 điểm

	Câu 9
(1,0 điểm)
	- Theo em, bé Bình An có được mang quốc tịch Việt Nam. Vì theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014. Điều 18. Quốc tịch của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam.

1. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.
	1,0 điểm

	Câu 10
(2,0 điểm)
	* Những việc em sẽ làm để bản thân thực hiện tốt hơn các quyền và bổn phận của trẻ em trong thời gian tới.
- Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ

- Kính trọng thầy giáo, cô giáo

- Lễ phép với người lớn

- Thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè

- Giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình.
	2,0 điểm


